
WINE
LIST



APERITIF
RƯỢU KHAI VỊ
RICARD
MARTINI BIANCO
MARTINI EXTRA DRY
MARTINI ROSSO
CAMPARI

110
110
110
110
110

Glass / Ly

EAU DE VIE 
GRAPPA ALEXANDER
POIRE WILLIAMS, SAINT ARBOGAST
CALVADOS CHATEAU DU BREUIL
MIRABELLE

290
290
290
520

Glass / Ly

LIQUOR
RƯỢU MẠNH
BAILEYS
KAHLUA
JAGERMEISTER
GRAND MARNIER
GALIANO

110
110
120
180
180

Glass / Ly

TEQUILA
JOSE CUERVO SILVER
PATRON XO CAFÉ

PATRON SILVER

Glass / Ly
100
190

390

Bottle / Chai
2,080
4,860

6,470

All prices are times 1,000 in Vietnam Dong (VND) and are included to service charge and VAT
Tất cả giá trên đều được tính bằng Việt Nam Đồng (VNĐ) và đã bao gồm phí phục vụ và VAT 



GIN
Bottle / Chai

BOMBAY SAPPHIRE
TANQUERAY
MAYFAIR
HENDRICK'S

FOUR PILLARS SHIRAZ

MONKEY 47

Glass / Ly
90

120
220
240

290

420

1,500
2,000
3,500
4,000

4,500

5,000

RUM
Glass / Ly

90
90
90

450

Bottle / Chai
1,740
1,850
2,080

6,700

HAVANA CLUB ANEJO 3Y, CUBA
CAPTAIN MORGAN GOLD, JAMAICA
CACHACA 51, BRAZIL

ZACAPA 23, GUATEMALA

Glass / Ly
280
480

1,480
380
680

1,180
180
380

Bottle / Chai
5,100
9,800

19,000
6,700

11,400
19,100

3,100
6,700

SINGLE MALT
THE GLENLIVET 12 EXCELLENCE
THE GLENLIVET 18
THE GLENLIVET 21
THE MACCALAN 12 FINE OAK
THE MACCALAN 15YO
THE MACCALAN 18YO
GLENFIDDICH 12YO
GLENFIDDICH 15YO

VODKA
ABSOLUTE
GREY GOOSE
BELUGA NOBLE

SNOW LEOPARD

CIROC

Glass / Ly
90

190
190

250

290

Bottle / Chai
1,740
3,930
3,930

4,860

5,660

All prices are times 1,000 in Vietnam Dong (VND) and are included to service charge and VAT
Tất cả giá trên đều được tính bằng Việt Nam Đồng (VNĐ) và đã bao gồm phí phục vụ và VAT 



JOHN JAMESON
JACK DANIELS
MARKER'S MARK

BOURBON
AND IRISH WISKY

Glass / Ly
90

140
220

Bottle / Chai
1,740
2,550
3,820

BLENDED WISKY
SCOTCH CHIVAS REGAL 12YO
SCOTCH CHIVAS REGAL 18YO
 JOHNNIE WALKER BLACK LABEL

SCOTCH CHIVAS REGAL 25YO

JOHNNIE WALKER BLACK LABEL

JOHNNIE WALKER PLATINUM LABEL

JOHNNIE WALKER BLUE LABEL

Glass / Ly
140
340
140

1,600

140

390

980

Bottle / Chai
2,780
6,100
2,780

23,100

2,780

7,400

16,100

COGNAC
Glass / Ly

250
690
290
890
290
890

1,190

Bottle / Chai
4,000

11,600
5,100

13,900
5,100

13,900
17,400

REMY MARTIN VSOP
REMY MARTIN XO
HENNESSY VSOP
HENNESSY XO 
MARTELL VSOP
MARTELL CORDON BLEU 300
MARTELL XO

All prices are times 1,000 in Vietnam Dong (VND) and are included to service charge and VAT
Tất cả giá trên đều được tính bằng Việt Nam Đồng (VNĐ) và đã bao gồm phí phục vụ và VAT 



CHATEAU LE GRAND VERDUS ROSE

DE BORTOLI EMERI PINK MOSCATO

ROSE WINE
RƯỢU VANG HỒNG

WINE BY GLASS & BOTTLE
RƯỢU THEO LY & CHAI 

France/Pháp

Australia/Úc

WHITE WINE
RƯỢU VANG TRẮNG

CASA SUBERCASEAUX SAUVIGNON BLANC

ASTRA TREBBIANO CHARDONNAY RUBICONE

Chile/Chi-lê

Italia/Ý

RED WINE
RƯỢU VANG ĐỎ

CONCHA Y TORO RESERVADO CABERNET SAUVIGNON

DB FAMILY SELECTION SHIRAZ CABERNET

1,300

1,300

Chile/Chi-lê

Australia/Úc

2021

2021

2019

2020

2019

2021

290

290

1,600

1,500

330

330

SPARKLING WINE
RƯỢU VANG SỦI

CHARLES ROUX BLANC DE BLANCS

MAISON CASTEL CUVEE BLANCHE BRUT

France/Pháp 1,500

1,500

320

320

1,600

1,600

330

330

VINTAGENATION

All prices are times 1,000 in Vietnam Dong (VND) and are included to service charge and VAT
Tất cả giá trên đều được tính bằng Việt Nam Đồng (VNĐ) và đã bao gồm phí phục vụ và VAT 



WINE BY BOTTLE
RƯỢU THEO CHAI

CHAMPAGNE
RƯỢU SÂM PANH

TAITTINGER BRUT PRESTIGE ROSE

CHARLES HEIDSIECK BRUT RÉSERVE

CHARLES HEIDSIECK BLANC DE BLANCS

4,900

4,000

5,200

France/Pháp

ROSE WINE
RƯỢU VANG HỒNG

PURE MIRABEAU

VILLA GARREL ROSE

2,200

1,600

France/Pháp

SPARKLING WINE
RƯỢU VANG SỦI

BOTTEGA POETI ROSATO SPUMANTE BRUT

FILODORA PROSECCO DOC-TOMMASI FAMILY ESTATES

BOTTEGA, IL VINO DEI POETI BRUT

MONPARTNASSE BRUT VIN MOUSSEUX
 

2,100

1,900

2,100

1,300

Italia/Ý

France/Pháp

VINTAGENATION

All prices are times 1,000 in Vietnam Dong (VND) and are included to service charge and VAT
Tất cả giá trên đều được tính bằng Việt Nam Đồng (VNĐ) và đã bao gồm phí phục vụ và VAT 

2021

2021

SWEET WINE
RƯỢU VANG NGỌT

TOSTI 1820 PINK MOSCATO 2,200Italia/Ý



WINE BY BOTTLE
RƯỢU THEO CHAI

RED WINE
RƯỢU VANG ĐỎ

ALBERT BICHOT BOURGOGNE HAUTES COTES DE NUITS
LES DAMES HUGUETTES

FERRATON PERE FILS SAINT JOSEPH LA SOURCE

JEAN BAPTISTE AUDY CHATEAU CLOS SAINT EMILION PHILIPPE

FERRATON PERE FILS CHATEAU NEUF DU PAPE LE PARVIS

DOMAINE DE LA CLAPIERE ETINCELLE

CHATEAU LE GRAND VERDUS, BORDEAUX SUPERIO,
MERLOT- CABERNET SAUVIGNON

LES TERRASSES DE L'ERIDAN CÔTES-DU-RHÔNE ROUGE

LOUIS LATOUR BOURGOGNE PINOT NOIR

2,400

2,600

3,300

4,600

3,200

1,600

1,700

2,100

France/Pháp 2016

2016

2015

2017

2016

2019

2018

2020

PELISSERO PIANI BARBERA D'ALBA

PERANO CHIANTI CLASSICO, SANGIOVESE

MAGNIFICO ROSSO FUOCO PRIMITIVO

GRAN PASSIONE ROSSO, MERLOT - CORVINA, VENETO IGT

2,300

2,300

1,800

1,500

Italia/Ý 2018

2017

2021

2021

VINTAGENATION

All prices are times 1,000 in Vietnam Dong (VND) and are included to service charge and VAT
Tất cả giá trên đều được tính bằng Việt Nam Đồng (VNĐ) và đã bao gồm phí phục vụ và VAT 



All prices are times 1,000 in Vietnam Dong (VND) and are included to service charge and VAT
Tất cả giá trên đều được tính bằng Việt Nam Đồng (VNĐ) và đã bao gồm phí phục vụ và VAT 

WINE BY BOTTLE
RƯỢU THEO CHAI

RED WINE
RƯỢU VANG ĐỎ

Spain/Tây Ban Nha VALENCISO RESERVA RIOJA

MUGA RIOJA RESERVA

3,300

2,200

2010

2017

South Africa/Nam Phi KEN FORRESTER, PETIT PINOTAGE, STELLENBOSCH 1,7002021

USA/Mỹ ROBERT MONDAVI PRIVATE SELECTION CABERNET SAUVIGNON 3,2002019

Australia/Úc PENFOLD BIN 2 SHIRAZ MATARO

LEEUWIN ESTATE SIBLINGS, SHIRAZ

4,400

3,800

2017

2018

New Zealand/New Zealand GREYWACKE PINOT NOIR, MARLBOROUGH

CRAGGY RANGE GIMBLETT GRAVELS TE KAHU

2,300

2,900

2020

2016

Argentina/Argentina FINCA FLICHMAN DEDICADO TUPUNGATO VINEYARD

SALENTEIN BARREL SELECTION MALBEC

2,200

1,500

2016

2021

Chile/Chi-lê BISQUERTT LA JOYA GRAND RESERVA, SHIRAZ

BISQUERTT Q CLAY SYRAH, CABERNET SAUVIGNON

1,900

4,100

2020

2015

VINTAGENATION



WINE BY BOTTLE
RƯỢU THEO CHAI

WHITE WINE
RƯỢU VANG TRẮNG

CHÂTEAU CLOU DU PIN BORDEAUX,
SAUVIGNON BLANC - SÉMILLION

LOUIS LATOUR BOURGOGNE CHARDONNAY

LA COUR DES DAMES, CHARDONNAY

VIGNERONS ARDECHOIS LES GRÈS DU TRIAS

COUVENT DES JACOBINS, CHARDONNAY, BOURGOGNE AOC

1,300

2,100

1,500

2,100

2,300

France/Pháp 2021

2019

2021

2020

2020

POGGIO ALLE GAZZE ORNELLAIA

PURATO, CATARRATTO PINOT GRIGIO "ORGANIC",
IGT TERRE SICILIA

ALLEGRINI CORTE GIARA PINOT GRIGIO

5,900

1,300

2,200

Italia/Ý 2016

2019

2021

VALENCISO WHITE BARREL FERMENTED

RIAS BAIXAS FAUSTINO RIVERO ULECIA ALBARIÑO

2,300

2,100

Spain/Tây Ban Nha 2016

2021

VINTAGENATION

All prices are times 1,000 in Vietnam Dong (VND) and are included to service charge and VAT
Tất cả giá trên đều được tính bằng Việt Nam Đồng (VNĐ) và đã bao gồm phí phục vụ và VAT 



WINE BY BOTTLE
RƯỢU THEO CHAI

WHITE WINE
RƯỢU VANG TRẮNG

DECOY SAUVIGNON BLANC, DUCKHORN PORTFOLIO 2,300USA/Mỹ 2021

2017

TATACHILLA, CHARDONNAY 2,100Australia/Úc

CATENA CHARDONNAY MENDOZA 2,600Argentina/Argentina

2022 CONCHA Y TORO, CASILLERO DEL DIABLO RESERVA
SAUVIGNON BLANC, CENTRAL VALLEY

1,500Chile/Chi-lê

GREYWACKE SAUVIGNON BLANC

GREYWACKE WILD SAUVIGNON

KONO SAUVIGNON BLANC

1,700

2,200

1,800

New Zealand/New Zealand 2021

2020

2021

VINTAGENATION

All prices are times 1,000 in Vietnam Dong (VND) and are included to service charge and VAT
Tất cả giá trên đều được tính bằng Việt Nam Đồng (VNĐ) và đã bao gồm phí phục vụ và VAT 


